
                 ỦY BAN NHÂN DÂN
                 XÃ TỊNH CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH ĐÃ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỪ NĂM 2018 ĐẾN NAY

(Kèm theo Báo cáo số …...……/BC-UBND ngày 25/10/2023 củaUBND xã Tịnh Châu.)

STT Tên dự án/công trình Địa điểm
xây dựng

Chủ đầu
tư Nguồn vốn Tổng mức

 đầu tư

Thời gian 
Thanh,

Quyết toán

Thanh
tra/kiểm
toán (nếu

có)

Khởi
công

Hoàn
thành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Các đồ án Quy hoạch, khu dân cư, khu đô thị
II Các dự án đầu tư xây dựng

1

 Đường BTXM thực hiện theo cơ chế hỗ trợ xi
măng khởi công mới năm 2018 thuộc Đề án Chỉnh
trang, nâng cấp đường giao thông thôn, hẻm phố
thành phố Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020, trên
địa bàn xã Tịnh Châu

Xã Tịnh
Châu

UBND
xã

UBND thành
phố 797.098.000 5/2019 6/2019 797.098.000

2 BTXM tuyến Phan Thị Đức đến Đống Đá, xã
Tịnh Châu

Xã Tịnh
Châu

UBND
xã

UBND thành
phố 454.366.000 6/2019 8/2019 400.095.000

3 BTXM tuyến từ Chùa Sơn Châu đến Đồng Phú
Sinh, xã Tịnh Châu

Xã Tịnh
Châu

UBND
xã

UBND thành
phố 718.051.000 6/2019 10/2019 640.774.000

4 BTXM đường nội đồng tuyến Đặng Tấn Long- Cát
Lọc đến giáp BTXM đi Tịnh Thiện

Xã Tịnh
Châu

UBND
xã

UBND thành
phố 602.318.000 6/2019 8/2019 518.281.000

5 BTXM đường nội đồng tuyến Nguyễn Đắc Phong
đến giáp đường BTXM đi Tịnh Thiện

Xã Tịnh
Châu

UBND
xã

UBND thành
phố 350.725.000 6/2019 8/2019 308.242.000

6 Kênh trạm bơm Núi Xinh- Rộc Tự xã Tịnh Châu Xã Tịnh
Châu

UBND
xã

UBND thành
phố 1.176.000.000 9/2019 12/2019 1.083.000.000 đã thanh tra

7 Xây dựng mới tường rào phía Nam Trường Tiểu
học Tịnh Châu.

Xã Tịnh
Châu

UBND
xã

UBND thành
phố 305.465.000 3/2019 4/2019 277.696.000

8 Sửa chữa 08 phòng lớp học phía Bắc, 03 phòng thí
nghiệm và xây dựng tường rào Trường THCS Trần
Quý Hai, xã Tịnh Châu

Xã Tịnh
Châu

UBND
xã

UBND thành
phố 1.693.414.000 12/2018 7/2019 1.640.499.000

9 Xây dựng mới tường rào, cổng ngõ UBND xã Tịnh
Châu

Xã Tịnh
Châu

UBND
xã

UBND thành
phố 776.613.000 5/2019 12/2019 761.822.000

10 Sân nền Nhà văn hóa thôn Lệ Thuỷ, Kim Lộc, Mỹ
Lộc, Phú Bình, xã Tịnh Châu, thành phố Quảng
Ngãi

Xã Tịnh
Châu

UBND
xã

UBND thành
phố 970.728.000 6/2017 11/2019 774.129.000
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11 Xây dựng cầu qua kênh B8-15-1, xã Tịnh Châu Xã Tịnh
Châu

UBND
xã

UBND thành
phố 533.571.000 4/2020 6/2020 459.127.000

12 Xây dựng cống thoát nước Đội 2, thôn Phú Bình,
xã Tịnh Châu .

Xã Tịnh
Châu

UBND
xã

UBND thành
phố 300.000.000 3/2020 5/2020 276.289.000

13
 Duy tu bảo dưỡng Đường BTXM nhà ông Lê
Đình Thiên (QL24B) – tiếp giáp đường 530 nhà
ông Trương Hoài Duy

Xã Tịnh
Châu

UBND
xã

vốn sự
nghiệp

chương trình
nông thôn
mới năm

2020

150.000.000 6/2020 8/2020 150.000.000

14  Duy tu bảo dưỡng Tuyến Huỳnh Ngô – Huỳnh Kỳ Xã Tịnh
Châu

UBND
xã

vốn sự
nghiệp

chương trình
nông thôn
mới năm

2021

200.000.000 6/2020 8/2020 200.000.000

15 Duy tu bảo dưỡng Tuyến Nguyễn Dương –
Nguyễn Trắc

Xã Tịnh
Châu

UBND
xã

vốn sự
nghiệp

chương trình
nông thôn
mới năm

2022

200.000.000 6/2020 8/2020 200.000.000

16 Duy tu bảo dưỡng Tuyến Võ Cho – Lương Thị
Cúc

Xã Tịnh
Châu

UBND
xã

vốn sự
nghiệp

chương trình
nông thôn
mới năm

2023

100.000.000 6/2020 8/2020 100.000.000

17 Duy tu bảo dưỡng Tuyến Đào Hảo- Trần Tư Xã Tịnh
Châu

UBND
xã

vốn sự
nghiệp

chương trình
nông thôn
mới năm

2024

300.000.000 6/2020 8/2020 300.000.000

18 Duy tu bảo dưỡng Tuyến đường huyện 530 - Tịnh
Châu

Xã Tịnh
Châu

UBND
xã

vốn sự
nghiệp

chương trình
nông thôn
mới năm

2025

50.000.000 6/2020 8/2020 50.000.000

19  HTXM Nhà sinh hoạt Văn hóa Phú Mỹ- Trương
Đình Đức

Xã Tịnh
Châu

UBND
xã

UBND thành
phố 39.546.000 6/2020 7/2020 39.546.000

20  KCH Kênh B8-15-1 Đồng đội 4 Phú Bình xã Tịnh
Châu

Xã Tịnh
Châu

UBND
xã

UBND thành
phố 1.120.000.000 4/2020 8/2020 954.300.000 đã thanh tra

21  Lát vỉa hè trước Trường Tiểu học Tịnh Châu và
Trường Mầm non Tịnh Châu.

Xã Tịnh
Châu

UBND
xã

UBND thành
phố 500.000.000 5/2020 6/2020 459.549.000

22  Sửa chữa Trạm y tế xã Tịnh Châu Xã Tịnh
Châu

UBND
xã

vốn sự
nghiệp

chương trình
nông thôn
mới năm

2021

490.000.000 9/2019 10/2019 490.000.000
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23  Khắc phục các công trình bị thiệt hại do bão số 9
(Molave) gây ra trên địa bàn xã Tịnh Châu, thành
phố Quảng Ngãi

Xã Tịnh
Châu

UBND
xã

UBND thành
phố 395.000.000 12/2020 3/2021 394.627.000

24  BTXM các tuyến đường, thoát nước tình thế và
xây dựng cầu bản trên địa bàn xã Tịnh Châu

Xã Tịnh
Châu

UBND
xã

UBND thành
phố 2.938.934.000 10/2022 3/2023 2.593.553.000

25  05 tuyến đường GTNT thôn Kim Lộc, xã Tịnh
Châu theo cơ chế hỗ trợ 100% xi măng của UBND
tỉnh năm 2022

Xã Tịnh
Châu

UBND
xã

UBND tỉnh,
thành phố 312.304.000 12/2022 1/2023 312.304.000

26 09 tuyến đường GTNT thôn Mỹ Lệ, xã Tịnh Châu
theo cơ chế hỗ trợ 100% xi măng của UBND tỉnh
năm 2022

Xã Tịnh
Châu

UBND
xã

UBND tỉnh,
thành phố 580.413.000 12/2022 1/2023 580.413.000

27  08 tuyến đường GTNT thôn Phú Bình, xã Tịnh
Châu theo cơ chế hỗ trợ 100% xi măng của UBND
tỉnh năm 2022

Xã Tịnh
Châu

UBND
xã

UBND tỉnh,
thành phố 393.031.000 12/2022 1/2023 393.031.000

28  Tuyến đường ĐH 521 (Đặng Ba) -  Gò Mẹo (
đường nội đồng) theo cơ chế hỗ trợ 100% xi măng
của UBND tỉnh năm 2022

Xã Tịnh
Châu

UBND
xã

UBND tỉnh,
thành phố 188.161.000 12/2022 1/2023 188.161.000

29  Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi trên địa bàn xã
Tịnh Châu

Xã Tịnh
Châu

UBND
xã

UBND thành
phố 1.330.000.000 4/2023 8/2023

30 Sửa chữa Trung tâm Văn hóa xã Tịnh Châu Xã Tịnh
Châu

UBND
xã

UBND thành
phố 1.000.000.000 3/2023 7/2023

31 BTXM nội đồng Trương Cảnh- Động Thành xã
Tịnh Châu

Xã Tịnh
Châu

BQL XD
NTM xã

Tịnh
Châu

UBND trung
ương. tỉnh,

thành phố, xã
1.024.000.000 12/2022 3/2023

32 BTXM nội đồng Đồng Núi Sinh- Gò Thành xã
Tịnh Châu

Xã Tịnh
Châu

BQL XD
NTM xã

Tịnh
Châu

UBND trung
ương. tỉnh,

thành phố, xã
675.000.000 12/2022 3/2023

33 BTXM nội đồng Đồng Núi Sinh- Gò Thành xã
Tịnh Châu

Xã Tịnh
Châu

BQL XD
NTM xã

Tịnh
Châu

UBND trung
ương. tỉnh,

thành phố, xã
705.000.000 12/2022 3/2023

34  BTXM nội đồng Bãi Hảo- Gốc Sộp xã Tịnh Châu. Xã Tịnh
Châu

BQL XD
NTM xã

Tịnh
Châu

UBND trung
ương. tỉnh,

thành phố, xã
810.000.000 12/2022 3/2023

35  BTXM nội đồng Đặng Đình Nhơn- Phùng Văn xã
Tịnh Châu

Xã Tịnh
Châu

BQL XD
NTM xã

Tịnh
Châu

UBND trung
ương. tỉnh,

thành phố, xã
600.000.000 12/2022 4/2023

36 BTXM đi Lệ Thủy- Bờ sông Sử- Kênh Chìm xã
Tịnh Châu

Xã Tịnh
Châu

BQL XD
NTM xã

Tịnh
Châu

UBND trung
ương. tỉnh,

thành phố, xã
413.000.000 12/2022 3/2023

37 Mương thoát nước  Ngã tư Kim Lộc - Cống Cồn Xã Tịnh
Châu

BQL XD
NTM xã

Tịnh
Châu

UBND trung
ương. tỉnh,

thành phố, xã
1.380.000.000 2/2023 4/2023
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38 Nâng cấp tường rào, xây dựng mới Khán đài Sân
Vận động xã

Xã Tịnh
Châu

BQL XD
NTM xã

Tịnh
Châu

UBND trung
ương. tỉnh,

thành phố, xã
1.800.000.000 2/2023 5/2023

39
 Đầu tư lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài
trời ở điểm công cộng ( Khu vực cầu sắt; điểm sinh
hoạt Phú Mỹ; điểm sinh hoạt Sa Kiều; điểm sinh
hoạt Lệ Thủy….)

Xã Tịnh
Châu

BQL XD
NTM xã

Tịnh
Châu

UBND trung
ương. tỉnh,

thành phố, xã
443.000.000 12/2022 3/2023

40 Sân Giáo dục thể chất Trường Tiểu học, THCS
Trần Quý Hai Tịnh Châu xã Tịnh Châu

Xã Tịnh
Châu

BQL XD
NTM xã

Tịnh
Châu

UBND trung
ương. tỉnh,

thành phố, xã
500.000.000 12/2022 3/2023

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


